
 

Phụ lục 1 

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN NĂM 2023 

- DÀNH CHO CÁN BỘ TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

 (Ban hành kèm theo Công văn số    150   /TTLĐNN–TCLĐ ngày 08/03/2023  

của Trung tâm Lao động ngoài nước) 

I. Quy trình tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn 

1. Bước 1: Tư vấn, khuyến cáo người lao động tự đối chiếu về điều kiện đăng 

ký dự thi.  

2. Bước 2: Kiểm tra thông tin 

- Kiểm tra Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) 

để xác định độ tuổi, nơi đăng ký thường trú của người lao động. 

- Kiểm tra Sổ hộ khẩu bản gốc hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú (trong 

trường hợp cần thiết) để xác định nơi đăng ký thường trú và đối chiếu thông tin cá 

nhân với Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (Hộ chiếu) của người 

lao động. 

- Đối với người lao động về nước đúng hạn hợp đồng, cán bộ tiếp nhận yêu 

cầu xuất trình hộ chiếu được dán visa E9 và kê khai trung thực thông tin vào Bản 

cam kết theo mẫu của phụ lục 04 (kèm theo). 

3. Bước 3: Kiểm tra sắc giác của từng người lao động theo tài liệu kiểm tra 

sắc giác của HRD Hàn Quốc. Cán bộ kiểm tra yêu cầu người lao động đọc các số 

trong hình tròn của từng trang tài liệu (người lao động đạt yêu cầu trong phần kiểm 

tra sắc giác là người đọc chính xác tất cả các chữ số được ghi trong tài liệu). Người 

lao động đạt kết quả kiểm tra sắc giác mới tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. 

4. Bước 4: Thu tiền chi phí dự thi (số tiền Việt Nam tương đương với 24 

USD/người). 

5. Bước 5: Phát Đơn đăng ký dự thi và Bản kê khai thông tin. 

6. Bước 6: Hướng dẫn người lao động kê khai Đơn đăng ký, Bản kê khai 

thông tin và dán ảnh và Đơn. 

Lưu ý: việc chuẩn bị ảnh và dán ảnh phải thực hiện theo đúng hướng dẫn tại 

Phụ lục 11 kèm theo. 

7. Bước 7: Thu Đơn đăng ký và Bản kê khai thông tin. 

8. Bước 8: Phát Thẻ dự thi cho người lao động (đóng dấu vào ảnh trên thẻ dự 

thi, tuyệt đối không đóng dấu vào ảnh trên Đơn đăng ký). 

II. Những giấy tờ người lao động phải chuẩn bị khi đến đăng ký 

Khi đến đăng ký, người lao động phải chuẩn bị và xuất trình các giấy tờ sau 

để cán bộ tiếp nhận đăng ký kiểm tra, đối chiếu:  

1. 02 ảnh chân dung kích thước 3.5 cm x 4.5 cm (chụp trong vòng 3 tháng, 

không có viền, ảnh sạch và rõ nét, không chỉnh sửa, sử dụng phông trắng, mặc 

áo tối màu); 



 

2. Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dăn hoặc hộ chiếu 

và 01 bản photo tương ứng là mặt trước của Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn 

cước công dân hoặc trang 02 của hộ chiếu;  

3. Bản gốc Hộ khẩu thường trú hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú (đối với 

người lao động chuyển đăng ký thường trú từ các địa phương không tuyển chọn 

hoặc bị tạm dừng tuyển chọn năm 2023 đến các địa phương được tuyển chọn); 

4. Hộ chiếu sử dụng xuất cảnh Hàn Quốc lần gần nhất (đối với người lao động 

về nước đúng hạn hợp đồng). 

Lưu ý: Những người lao động không đúng đối tượng hoặc không đủ điều kiện 

theo quy định trên sẽ không được đi làm việc tại Hàn Quốc kể cả trong trường 

hợp đã dự thi và có kết quả đạt yêu cầu. 



 

Phụ lục 2 

MỘT SỐ LƯU Ý TRONG THỰC HIỆN QUY TRÌNH TỔ CHỨC  

TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1. Để tránh nhầm lẫn trong quá trình kiểm tra, xác minh đối tượng đăng ký dự 

thi, thuận lợi cho việc sắp xếp đơn đăng ký, các địa phương có thể bố trí nhiều bàn tiếp 

nhận. 

2. Đơn đăng ký được phát tăng dần theo thứ tự của số báo danh. Nếu có nhiều 

bàn cùng tiếp nhận đăng ký thì việc phân Đơn cho các bàn tiếp nhận chia thành nhiều 

lần, khi các bàn sử dụng hết mới phát tiếp; cần có sự quản lý thống nhất để đảm bảo 

không gián đoạn số báo danh giữa các Đơn đăng ký. Trung tâm Lao động ngoài nước 

sẽ thu hồi các tờ Đơn còn thừa và các tờ Đơn bị lỗi, hỏng. 

3. Đơn đăng ký được đánh số báo danh và in theo chế độ đặc biệt để nhận dạng 

chữ viết tay bằng máy, vì vậy, chữ viết tay (họ và tên, ngày sinh, số CMND...) phải 

liền nét, thẳng nét và rõ ràng; nếu sai sót thì yêu cầu người lao động sửa bằng bút xóa 

băng để sử dụng lại (lưu ý: không dùng bút xóa nước) . 

4. Kiểm tra kỹ các thông tin của người lao động trên Đơn đăng ký trước khi trả 

lại “Thẻ dự thi” cho người lao động; đảm bảo các thông tin ghi trên đơn phải đầy đủ, 

rõ ràng, chính xác, ảnh trên đơn phải đúng là ảnh của người lao động, phòng tránh các 

trường hợp gian lận, tráo người khi đăng ký thi. 

5. Cắt hoặc xé phần “Thẻ dự thi” khỏi tờ Đơn đăng ký và đóng dấu giáp lai vào 

ảnh trên “Thẻ dự thi”, dấu được đóng vào phía dưới bên trái của ảnh (con dấu do 

HRD Hàn Quốc cung cấp), tránh để mực dấu dây vào mặt thí sinh trong ảnh gây khó 

khăn cho giám thị khi nhận diện thí sinh vào phòng thi (chỉ đóng dấu giáp lai vào 

ảnh trên “Thẻ dự thi”, không đóng dấu vào ảnh dán trên đơn nộp cho Trung tâm 

Lao động ngoài nước). 

6. Bảo quản đơn chặt chẽ, tránh lãng phí đề phòng trường hợp thiếu đơn; chỉ phát 

lại đơn đăng ký cho người lao động trong trường hợp đơn bị lỗi hư hỏng nặng (ví dụ: 

đơn bị rách hoặc viết vẽ vào dấu (■) trên đơn); lưu lại các đơn hủy và báo cho Trung 

tâm Lao động ngoài nước số báo danh trên các đơn hủy. 

7. “Thẻ dự thi” cần cắt, xé cẩn thận tránh làm hỏng, rách thẻ.  

8. Đưa “Thẻ dự thi” cho người lao động giữ, yêu cầu người lao động bảo quản 

cẩn thận và mang theo “Thẻ dự thi”, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân 

(hoặc Hộ chiếu) khi đến dự thi. 

9. Phần Đơn đăng ký dự thi chuyển lại cho Trung tâm Lao động ngoài nước phải 

phân loại theo từng ngành, được xếp theo thứ tự tăng dần của số báo danh, chia thành 

từng tập theo dải 100 số báo danh. Mỗi tập đơn được cho vào trong một phong bì, 

ngoài phong bì ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu của phía Hàn Quốc yêu cầu (phụ lục 

8 kèm theo). 

10. Các cán bộ được giao phụ trách việc tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi của 

người lao động tại địa phương ghi thông tin vào Bản cam kết theo mẫu (phụ lục 9 kèm 

theo) và chuyển lại cho Trung tâm Lao động ngoài nước. 

 

         



 

Phụ lục 3 

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN 

ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN NĂM 2023 

 (Ban hành kèm theo Công văn số   150    /TTLĐNN – TCLĐ ngày 08/03/2023 

của Trung tâm Lao động ngoài nước) 

1. Người lao động phải tự kiểm tra và tự chịu trách nhiệm về việc đảm bảo 

các điều kiện dự thi, cụ thể: 
1.1. Điều kiện chung 

Người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2023 phải có đủ các điều kiện 

sau: 

- Từ 18 đến 39 tuổi (những người sinh trong khoảng thời gian từ ngày 

16/03/1983 đến ngày 15/03/2005); 

- Không có án tích theo quy định của pháp luật; 

- Chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc; 

- Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc (bao gồm cư trú hợp pháp và bất hợp pháp) 

theo visa E9 (lao động EPS) hoặc (và) visa E10 (thuyền viên tàu đánh cá) thì thời 

gian cư trú phải dưới 05 năm; 

- Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam; 

- Không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đang 

cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc; 

- Đủ sức khỏe đi làm việc tại Hàn Quốc theo quy định; 

- Không bị mù màu, rối loạn sắc giác; 

- Người lao động bị đứt, cụt ngón tay hoặc chấn thương, dị tật cột sống vẫn 

được đăng ký dự thi, tuy nhiên việc xét tuyển sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra tay 

nghề. 

- Trường hợp người lao động đã đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình 

EPS thì phải về nước đúng hạn hợp đồng, trong trường hợp từng cư trú bất hợp 

pháp tại Hàn Quốc thì đã tự nguyện về nước trong khoảng thời gian Chính phủ Hàn 

Quốc thực hiện chính sách miễn xử phạt đối với người nước ngoài cư trú bất hợp 

pháp tự nguyện trình diện để về nước. 

1.2 Điều kiện bổ sung đối với từng ngành 

 Căn cứ vào ngành nghề đăng ký, người lao động đăng ký dự tuyển ngoài việc 

đáp ứng các điều kiện chung tại mục 1.1 nêu trên, thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

 a) Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng 

 - Người lao động đang đăng ký thường trú tại các địa phương không tạm dừng 

tuyển chọn theo Công văn số 819/LĐBTXH-QLLĐNN ngày 08/03/2023 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong 

ngành đăng ký và về nước đúng hạn hợp đồng (bao gồm trường hợp người lao động 

đăng ký thường trú tại các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2023). 

 b) Ngành nông nghiệp 

 - Người lao động đăng ký thường trú tại 74 huyện nghèo và 54 xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định 

số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (trừ các xã thuộc các 

huyện tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình 



 

EPS năm 2023) và các huyện miền núi, vùng cao, hải đảo theo Công văn số 

930/BNV-CQĐP ngày 08/03/2021 của Bộ nội vụ. 

 - Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong 

ngành nông nghiệp về nước đúng hạn hợp đồng (bao gồm trường hợp người lao 

động đăng ký thường trú tại các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2023, người 

lao động thường trú tại các địa phương không tuyển chọn ngành nông nghiệp nêu 

trên). 

c) Ngành ngư nghiệp 

 - Người lao động thường trú tại các huyện ven biển và hải đảo (bao gồm các 

các huyện tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương 

trình EPS năm 2023), có kinh nghiệm đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy hải sản 

trên biển, có sức khoẻ và chịu được sóng nước để làm việc trên tàu biển hoặc đã 

được đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo đối với các nghành nghề liên quan đến ngư 

nghiệp.  

 - Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong 

ngành ngư nghiệp về nước đúng hạn hợp đồng (bao gồm trường hợp người lao động 

đăng ký thường trú tại các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2023, người lao 

động thường trú tại các địa phương không tuyển chọn ngành ngư nghiệp nêu trên). 

2. Các giấy tờ người lao động phải chuẩn bị khi đến đăng ký 

Khi đến đăng ký, người lao động phải chuẩn bị và xuất trình các giấy tờ sau 

để cán bộ tiếp nhận đăng ký kiểm tra, đối chiếu:  

- 02 ảnh chân dung kích thước 3.5 cm x 4.5 cm (chụp trong vòng 3 tháng, 

không có viền, ảnh sạch và rõ nét, không chỉnh sửa, sử dụng phông trắng, mặc áo 

tối màu); 

- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dăn hoặc hộ chiếu 

và 01 bản photo tương ứng là mặt trước của Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn 

cước công dân hoặc trang 02 của hộ chiếu;  

- Bản gốc Hộ khẩu thường trú hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú (đối với 

người lao động chuyển đăng ký thường trú từ các địa phương không tuyển chọn hoặc 

bị tạm dừng tuyển chọn năm 2023 đến các địa phương được tuyển chọn); 

- Hộ chiếu sử dụng xuất cảnh Hàn Quốc lần gần nhất (đối với người lao động 

về nước đúng hạn hợp đồng). 

Lưu ý: Những người lao động không đúng đối tượng hoặc không đủ điều kiện 

theo quy định trên sẽ không được đi làm việc tại Hàn Quốc kể cả trong trường 

hợp đã dự thi và có kết quả đạt yêu cầu. 



 

 Phụ lục 4 
 

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN 

Để phục vụ công tác quản lý, đề nghị anh/ chị điền đầy đủ, chính xác các thông tin sau đây: 

I. Thông tin về người lao động: 

1. Họ và tên (CHỮ IN HOA): ……………………………………………………........... 

2. Số CMND/Thẻ căn cước công dân: …………………………………………………... 

3. Số báo danh (ghi theo Đơn đăng ký dự thi): ………………………………………….. 

4. Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú (ghi cụ thể)…………………………………………. 

.............................................................................................................................................

.           

5. Anh/ chị đã từng đi làm việc tại Hàn Quốc hay chưa?   □ Đã từng      □ Chưa    

Nếu đã từng làm việc tại Hàn Quốc, anh/ chị có về nước đúng thời hạn sau khi kết thúc 

hợp đồng lao động hay không?   □ Có      □ Không 

6. Nếu đã từng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, anh/ chị có tự nguyện về nước hay 

không?   □ Có               □ Không 

7. Thời gian anh/ chị tự nguyện về nước:…………………………………....................... 

8. Anh/ chị có người thân nào (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đã 

từng hoặc đang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS hay không? 

□ Có         □ Không 

        Nếu có người thân đã từng hoặc đang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, 

đề nghị anh/chị kê khai các thông tin dưới đây (nếu không có không cần phải kê khai): 

II. Thông tin về người thân đã từng hoặc đang làm việc tại Hàn Quốc 

1. Người thân thứ nhất: 

- Họ và tên người thân (CHỮ IN HOA): ……………………………………………….. 

- Ngày sinh: ………/………/…………… 

- Quan hệ của người thân đó với anh/chị là gì?........................... 

- Ngày xuất cảnh Việt Nam để đi làm việc tại Hàn Quốc: ……………….. 

- Hiện nay người thân còn làm việc ở Hàn Quốc hay không?    □ Có   □ Không 

2. Người thân thứ hai: 

- Họ và tên người thân (CHỮ IN HOA): ……………………………………………….. 

- Ngày sinh: ………/………/…………… 

- Quan hệ của người thân đó với anh/chị là gì?........................... 

- Ngày xuất cảnh Việt Nam để đi làm việc tại Hàn Quốc: ……………….. 

- Hiện nay người thân còn làm việc ở Hàn Quốc hay không?    □ Có   □ Không 

Tôi xin cam đoan các thông tin kê khai trên đây là đúng sự thực. 

 …….., ngày …. tháng   năm 2023 

Người kê khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

- Nếu phát hiện các thông tin kê khai trên đây không đúng sự thực, anh/chị sẽ không được đăng ký dự tuyển 

đi làm việc tại Hàn Quốc Quốc kể cả trong trường hợp đã dự thi và có kết quả đạt yêu cầu. 

- Trường hợp người lao động có nhiều hơn 2 thân nhân đang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS 

thì kê khai bổ sung vào Bản kê khai thông tin thứ 2. 

Số báo danh..................... 



 

Phụ lục 5  (Được dán tại địa điểm đăng ký để người lao động kê khai) 

HƯỚNG DẪN 

CÁCH THỨC KÊ KHAI VÀO ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN 
(Ban hành kèm theo Công văn số       /TTLĐNN – TCLĐ ngày     /03/2023  

của Trung tâm Lao động ngoài nước) 
 

Khi điền vào Đơn: Sử dụng loại bút có nét to, màu đậm, chữ cái và chữ số phải viết 

đủ lớn (vừa ô), rõ ràng, thẳng hàng, liền nét, theo mẫu dưới đây:  

Mẫu chữ cái 
A B C D E G H I K L M 

N O P Q R S T U V X Y 

 

Mẫu chữ số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A- Phần trên của Đơn đăng ký dự thi 

- Mục 1 (Họ và tên): Viết chữ IN HOA không có dấu tiếng Việt, trong đó: họ, tên đệm và tên 

phải cách nhau một ô trống; tên dài thì viết tiếp xuống dòng dưới 

Ví dụ: Người lao động có họ và tên là Nguyễn Đức Mạnh thì viết: 

N G U Y E N  D U C  M A N H  

- Mục 2 (Ngày sinh): Điền chính xác đầy đủ cả ngày, tháng, năm sinh vào các ô trống theo 

thứ tự ngày, tháng, năm sinh. Ví dụ: 

0 5 Ngày 0 8 Tháng 1 9 9 6 Năm 

 Nếu người lao động chỉ có năm sinh (thiếu ngày tháng sinh) thì sẽ không được dự kiểm tra.  

- Mục 3 (Giới tính): Đánh dấu (●) vào ô tròn để thể hiện giới tính. 

-  Mục 4 (Số CMND): Đánh dấu (●) vào ô CMND và điền đầy đủ số chứng minh nhân 

dân/Thẻ căn cước vào các ô trống. Lưu ý: Người lao động điền số Hộ chiếu trong trường hợp 

dùng Hộ chiếu để đăng ký dự thi. 

- Mục 5 (Ngành và nghề): đánh dấu (●) để chọn ngành nông nghiệp hoặc ngư nghiệp và 1 

nghề tương ứng muốn được làm việc tại Hàn Quốc. Người lao động sẽ dự thi Vòng 2 (nếu đạt 

Vòng 1) theo nghề đã đăng ký và KHÔNG thể thay đổi lựa chọn này sau thời gian tiếp nhận 

đăng ký.  

- Mục 6 (Số điện thoại): Ghi số điện thoại có thể liên lạc (ghi cả mã vùng). 

- Người lao động bắt buộc tô đậm và che hết 3 ô tròn O dưới Mục 7 (số báo danh) ở phần đơn 

trên.  

- Mục 9 (Ảnh): Dán ảnh cỡ 3,5cm x 4,5cm chụp trong vòng 3 tháng trở lại đây (ảnh phải rõ 

ràng, giống với ảnh trong hộ chiếu, tuyệt đối không chỉnh sửa trên máy tính, ảnh sử dụng 

phông trắng, mặc áo tối màu, ảnh phải dán che hết phần viền của ô dán ảnh, ảnh không viền). 

- Mục 10: dán vào chính giữa của khung bản phô tô mặt trước giấy CMND/CCCD hoặc 

trang số 2 của Hộ chiếu bằng hồ dán, không được dán bằng dăng dính. Bản sao giấy 

CMND/Thẻ căn cước (Hộ chiếu) phải rõ số và các thông tin cá nhân, có kích thước vừa đủ để 

dán vào khung.  



 

B – Phần dưới của đơn đăng ký tham dự thi (là Thẻ dự thi) 

- Mục 1 (Họ và tên): Ghi họ và tên bằng CHỮ IN HOA không dấu. 

- Mục 4 (Số CMND): Ghi rõ ràng số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước. 

 C. Một số lưu ý đối với người lao động khi kê khai Đơn đăng ký dự thi: 

- Các dấu (●) phải được tô đậm và che hết ô tròn O và ký tên vào Đơn đăng ký. 

- Trong trường hợp cần thay đổi lại thông tin đã điền thì sử dụng bút xóa (sử dụng bút 

băng, không được dùng bút xóa nước) và ghi lại thông tin thật rõ ràng. 

- Bắt buộc điền thông tin ở bên trong ô (nếu viết ra ngoài ô trống thì đơn sẽ bị lỗi trong 

quá trình phía Hàn Quốc xử lý đơn). 

- Ảnh dán trên đơn phải chắc không để rơi, sử dụng keo dán vừa đủ để không làm ướt 

mặt sau của đơn gây ảnh hưởng đến quá trình xử lý đơn sau này (khuyến khích sử 

dụng hồ khô để dán). 

- Dấu (■) ở trên đầu và cuối trang tờ Đơn đăng ký là ký hiệu để hệ thống đọc nhận 

diện tờ đơn, vì vậy khi điền và thu đơn đăng ký cần chú ý không viết chèn lên hoặc tô  

mờ làm mất dấu (■) này. 

- Đơn đăng ký được coi là không hợp lệ nếu bị hư hỏng nặng (đơn bị rách hoặc viết vẽ 

vào dấu (■) trên đơn)./. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 8 

 

 

Mẫu thông tin ghi ngoài phong bì đựng Đơn đăng ký dự thi 

(khổ giấy A4) 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2023 

Ngành: ………………………. 

(Sản xuát chế tạo/Xây dựng/Nông nghiệp/Ngư nghiệp) 
 

▣ Đơn vị tiếp nhận : 

▣ Dải số báo danh :  

▣ Số lượng đơn đăng ký :  

▣ Số báo danh khuyết :  

▣ Cán bộ tiếp nhận :  

▣ Cán bộ giám sát :  

 

 Ví dụ:  
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2023 

Ngành: ………………… 

(Sản xuát chế tạo/ Xây dựng/Nông nghiệp/Ngư nghiệp) 
 

▣ Đơn vị tiếp nhận : Hà Nội 

▣ Dải số báo danh : 50500001~ 50500100 

▣ Số lượng đơn đăng ký : 98 đơn 

▣ Số báo danh khuyết : 50500078, 50500099 (02 đơn) 

▣ Cán bộ tiếp nhận : Nguyễn Hồng Vân – cán bộ Phòng Lao động việc làm 

▣ Cán bộ giám sát : Trịnh Xuân Hòa – Trưởng phòng Lao động việc làm 

 

 

 

 

 

Phụ lục 9 



 

 
BẢN CAM KẾT CỦA CÁN BỘ TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ 

 

 

Với tư cách là cán bộ tiếp nhận đăng ký kỳ tiếng Hàn năm 2023 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ..........................................do Cơ 

quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Hàn Quốc) và Trung tâm Lao 

động ngoài nước (Colab) phối hợp thực hiện trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ ký 

kết giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và 

Lao động Hàn Quốc, chúng tôi xin cam kết sẽ thực hiện những nhiệm vụ được 

giao một cách có trách nhiệm, công tâm, khách quan, thỏa đáng, đồng thời cam 

kết không để lộ bất kỳ thông tin gì liên quan đến công việc và nhiệm vụ được 

giao. 

 

Ngày ........... tháng ……. năm 2023 
 

Họ tên Đơn vị công tác 
Số CMND/Thẻ 

căn cước công dân 
Ký tên 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

Phụ lục 6 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                    BẢN CAM KẾT 

Dành cho những người lao động đã từng đi làm việc tại Hàn Quốc  

theo Chương trình EPS về nước đúng hạn 

Bản cam kết này nhằm xác định trách nhiệm của người lao động trong việc 

xác nhận thông tin để đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2023. 

- Tên tôi là:…………………………………………… 

- Ngày sinh: ………………………………….... …… 

- Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………… 

- Số CMND:..……………..ngày cấp……………… nơi cấp: …… 

- Đăng ký dự tuyển đi làm viêc tại Hàn Quốc thông qua Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố: ………………………….. 

Tôi xin cam kết đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, thông tin cụ 

thể như sau: 

- Số Hộ chiếu sử dụng xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc trong lần gần đây 

nhất:............................ngày cấp:................................. 

- Ngày xuất cảnh Hàn Quốc theo hợp đồng mới nhất:  …./…./20……. 

- Ngày về nước:…../…./20…. 

- Tổng thời gian cư trú tại Hàn Quốc theo visa E9 hoặc (và) E10 là: 

…năm…tháng (nếu từ 5 năm trở lên, bao gồm cả thời gian cư trú bất hợp pháp sẽ 

không được đăng ký). 

- Ngành làm việc tại Hàn Quốc:  

Tôi xin cam kết những thông tin trên đây là đúng 

sự thật, nếu có nội dung nào sai thông tin dẫn đến 

việc bị dừng tham gia chương trình, tôi xin chịu 

hoàn toàn trách nhiệm và không có bất kỳ khiếu 

nại gì./.  

                                                                  ................., ngày ..... tháng .. năm 2023 

                                                                            Người lao động 
                                                                                 (ký, ghi rõ họ tên)  

 

 

 

        Sản xuất chế tạo 

        Xây dựng 

        Nông nghiệp 

        Ngư nghiệp 

Số báo danh:……………....... 


